
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 4A – ISP01 
Class Assignment Report - Grade 4A 

 
(Tuần/week: 3 Từ ngày/From 31/08/2026 đến ngày/To 05/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Lê Thị Anh Thư 
 

 
Thứ Hai 
Monday 

31/08/2026 

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 
Thứ Ba 

Tuesday 
01/09/2026 

Thứ Tư 
Wednesday 
02/09/2026 

Thứ Năm 
Thursday 

03/09/2026 

1 Tiếng Việt 
- Viết (TLV): Tìm hiểu cách viết bá cáo 
thảo luận nhóm 

SGK TV4, VBT TV4, đồ 
dùng học tập, ... 

2 English 

English (Expat): 
Course Book 4 | Unit 9: Something new 
to watch | Lesson 1 | Pages: 68 
English: 
01+07: Unit 6: Good buys | Skill: 
Grammar 1B & application | SB pp. 76-77 

Ôn từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài 
mới và hoàn thành các 
bài tập được giao (nếu 
có) 

3 English 

English (Expat): 
Course Book 4 | Unit 9: Something new 
to watch | Lesson 4 | Pages: 71 
English: 
01+07: Unit 6: Good buys | Skill: Life 
skills / Use of English | SB pp. 78-79 

Ôn từ vựng và mẫu câu 
đã học. Chuẩn bị bài 
mới và hoàn thành các 
bài tập được giao (nếu 
có) 

4 Giáo dục thể chất 
"Bài 2: Đi đều vòng bên trái 
Học và thực hiện kỹ thuật đi đều vòng 
bên trái, đứng lại theo hiệu lệnh. 

Mặc đồng phục thể 
thao và đi giày thể 
thao. 
Mang theo bình nước 
cá nhân và khăn lau 
mồ hôi. 

5 Giáo dục thể chất 

Ôn tập khẩu lệnh ""Vòng bên trái - 
BƯỚC!"", phối hợp di chuyển nhịp nhàng 
theo tổ/nhóm. 
Trò chơi vận động rèn luyện sự khéo léo, 
tập trung và tính đồng đội." 

Tiếp tục mang trang 
phục thể thao, giày thể 
thao và nước uống cá 
nhân. 

6 AI & Digital 
Innovation 

Lập trình Scratch "Một người bạn của 
tôi"  

7 AI & Digital 
Innovation 

Lập trình Scratch "Một người bạn của 
tôi"  

8 Ôn tập Ôn tập theo hướng dẫn của GV  
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Thứ Sáu 
Friday 

04/09/2026 

1 Toán Bài 6: Luyện tập chung - Tiết 2 
 

SGK Toán 4, VBT Toán 
4, đồ dùng học tập, ... 

2 Tiếng Việt - Nói và nghe: Kể chuyện: Bốn anh tài SGK TV4, VBT TV4, đồ 
dùng học tập, ... 

3 Global Citizen 
Competencies 

Bài 3: Quản lý thời gian ưu tiên   

4 Khoa học Bài 3: Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, 
một số cách làm sạch nước 

SGK Khoa học 4, đồ 
dùng học tập, ... 

5 Wellbeing Bài học 3: Bản hòa tấu cảm xúc  

6 Toán Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc 
 

SGK Toán 4, VBT Toán 
4, đồ dùng học tập 
(THƯỚC ĐO GÓC) 

7 Ôn tập Ôn tập theo hướng dẫn của GV  

8 Toán Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt - Tiết 1 SGK Toán 4, VBT Toán 
4, đồ dùng học tập, ... 
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Thứ bảy 
Saturday 

05/09/2026 

LỄ KHAI GIẢNG  

NĂM HỌC 2026-2027 

6 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Nhạc cụ yêu thích 
Mang dụng cụ học tập: 
bút chì, gôm, thước, 
màu vẽ, vở vẽ 

7 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Nhạc cụ yêu thích  

8 Global Perspectives 

Lesson 3.2 
What questions can I ask about jobs?: 
Generate useful yes/no questions (p. 
59) 

Ôn lại từ vựng và mẫu 
câu đã học. Chuẩn bị 
bài mới và hoàn thành 
bài tập được giao (nếu 
có) 
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